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BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 01:2025/SUNPET

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ BÌNH MINH
Địa chỉ : 2/75, Khu vực 5, phườngHiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang.
Điện thoại : (0293) 3961 789
Fax : (0293) 3868 555

CÔNG BỐ

Tên tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn): TCCS 01:2025/SUNPET
Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (Tên sản phẩm): Phụ gia NMA (N-Methylaniline)

- Kiểu, loại, mã số: Phụ gia tăng chỉ số octan trong xăng nhiên liệu
- Nhãn hiệu hàng hóa, mã ký hiệu sản phẩm: NMA
- Số Giấy đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu:

Công ty Cổ phần Dầu khí Bình Minh cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá
theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

Hậu Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Thị Trà Hương
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TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 01:2025/SUNPET

PHỤ GIA NMA (N-METHYLANILINE)

1.Bảng chỉ tiêu chất lượng

Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử

1. Ngoại quan Vàng nhạt đến nâu, không
phân lớp và không có tạp
chất

TCVN 7759-ASTM D 4176

2. Khối lượng riêng ở 15oC, kg/m3 0,90-0,99 TCVN 6594 -ASTM D 4052

3. Hàm lượng N-Methyl
Aniline

% thể
tích.

90% ± 10% GC-MS

4. Hàm lượng Aromatics
Hydrocarbon, Amin thơm
khác

% thể
tích.

(5%-20%) ± 5% GC-MS

5. Hàm lượng chất ổn định,
chống oxy hóa

% thể
tích.

< 0,5% thể tích GC-MS

6. Tổng hàm lượng oxy,
oxygenate, methanol, max

% thể
tích.

KPH ASTM D4815/
GC-MS

7. Hàm lượng kim loại (Mn, Fe,
Pb), max

mg/l. KPH AAS/GC-MS/ASTM
D3831/D5863/
D3237/D5059
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2. Phương pháp thử
2.1. Lấy mẫu thử: Theo TCVN 6777 : 2007 (ASTM D 4057 – 06).
2.2. Phương pháp thử: Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu cho sản phẩm phụ gia công
nghiệp được qui định trong bảng 1
3. Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản: Theo TCVN 3891-84.
4. Nơi sản xuất: Nhà máy sản xuất dung môi công nghiệp và sản phẩm xăng dầu Bình Minh
Địa chỉ: 2/75 Khu vực 5, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Quy mô sản xuất: 6.000 tấn/năm
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